
Tên vật tư, hóa chất xét nghiệm Đvt Đơn giá

Bông viên 25gr tiệt trùng (gòn tiêm) Gói 7,434

Gòn sọ não tiệt trùng (gòn sọ não) Gói 4,830

Alcol 90 độ Lít 23,000

Microshield 4% (dung dịch sát khuẩn)15 Chai 155,400

Alcol 70 độ N14 Lít 21,300

Dermanios 4% Chai 125,475

Tăm bông 1 đầu dài 15 cm tiệt trùng Que 330

Anios DJP N14 Can 2,016,000

Javel nước 2% (HP15) Lít 5,000

Sanh thường tiệt trùng (sanh thường gói) Gói 5,880

Javen (cục)HP15 Kg 135,000

Gòn 100 gr Gói 18,270

Aniossyme Synergy 5 (5lit1) YTV Can 1,791,900

test thử hóa học đa thông số class 4 indicator Cái 1,100

Aniosyme Synegry 5 (5 lít) Hexanios G+R Can 1,665,300

Tăm bông Bịch 900

Dung dịch lugol 3% (Chai 500ml) N14 Chai 195,000

Cidex OPA (dung dịch sát khuẩn dụng cụ)15 Can 998,550
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Povidin 10% 5 lít Bình 685,000

Dung dịchi Anios DJP (T17) Lít 423,360

Dermanios 4% (T17) Chai 124,950

Alcol 70 độ  (T17) Lít 22,330

Gòn thuốc sản (gòn làm thuốc sản) Gói 4,914

Bông viên 25gr tiệt trùng (gòn tiêm) Gói 7,308

Dung dịch Cidex OPA (T17) Lít 228,900

Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh Septodermgel 500ml/chai-EBOLA Chai 100,000

Nước xúc miệng Coolmint Listerine 250ml/chai-EBOLA Chai 79,001

Bột Javel Kg 53,000

Javel nước 5% (HP) Lít 6,000

Softa-man (N14) Chai 141,500

Ciderzym Chai 582,800

Chất tiệt trùng Vaprox HC Sterilant (Hydrogen Peroxide H202) Cốc 2,600,000

Prolytica 2x Alkaline Detergent (Chất rửa dụng cụ Y tế)KD15 Can 3,200,000

Gòn mỡ (Bông mỡ vàng 1kg) T16 Kg 126,840

Gòn thuốc sản (gòn làm thuốc sản) Gói 4,935

Dung dịch rửa tay nhanh Softa-man (T17) Chai 116,550

Bột Javel (T17) Kg 53,900

Dung dịch khử khuẩn bề mặt dụng cụ Ciderzyme 1 lít (T17) Lít 642,600

Alcol 90 độ  (T17) Lít 24,200



Javel nước 5% (HP) Lít 5,995

Dung cịch Lugol 3% (T17) Chai 223,300

Dung dịch rửa tay nhanh (ANIOSGEL 85 NPC) (T17) Chai 116,970

Cồn tuyệt đối Lít 38,000

VT có ống dẫn lưu tiệt trùng (vết thương ống dẫn lưu) Gói 7,182

Mech mũi tiệt trùng (Mech mũi gói) Gói 2,583

Urgosteril 200mmx90mm Miếng 9,007

Surgicel (Vật liệu cầm máu tự tiêu 10x20cm)H/12M Miếng 418,320

Bộ FAV lọc thận (vết thương dẫn lưu thận) Gói 11,550

Gòn gạc cấp cứu 1 tiệt trùng (Gòn gạc c/c I gói) Gói 9,062

Gòn gạc da liễu tiệt trùng (Gòn gạc da liễu) Gói 4,242

Gạc HSHP tiệt trùng (Gạc HSHP) Gói 5,649

Băng keo lụa 5cmx5m (Urgosyval 5cmx5m) T16 Cuộn 33,660

Gạc Amydan Gói 2,478

Băng keo thun co giãn 6cmx4,5m (Urgocrepe 6cmx4,5m) T16 Cuộn 75,999

Băng thun 7,5cm x 4,5m (Urgoband 7,5cm x 4,5m) T16 Cuộn 15,070

Băng keo thun co giãn 8cmx4,5m (Urgocrepe 8cmx4,5m) T16 Cuộn 97,020

Băng keo chỉ thị nhiệt Cuộn 102,900

Sám cầm máu tiệt trùng dùng cho xương Ethicon bone wax - 810 Tép 32,600

Gòn gạc cấp cứu 2 tiệt trùng (gòn gạc cấp cứu II) Gói 15,855

Băng cuộn vải Cuộn 1,785



Gạc gô phòng mổ Gói 6,615

Bông xốp cầm máu (Lyostypt) Miếng 100,000

Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 90mm (urgosterile 250mm x 

90mm) T16
Miếng 12,683

Băng keo vải cá nhân 2cm x 6cm (Urgo Durable 2cm x 6cm) T16 Miếng 428

Băng thun 10cm x 4,5m (Urgoband 10cm x 4,5m) T16 Cuộn 18,590

Miếng cầm máu mũi Merocel dài 8cm (T17) Miếng 151,200

Băng cuộn vải Cuộn 1,680

Gòn gạc cấp cứu 1 tiệt trùng (Gòn gạc c/c I gói) Gói 9,051

VT có ống dẫn lưu tiệt trùng (vết thương ống dẫn lưu) Gói 7,161

Gạc dẫn lưu N14 Cuộn 2,800

Bộ FAV lọc thận (vết thương dẫn lưu thận) Gói 10,710

Meche mũi nội soi Gói 3,150

Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 90mm (Urgosterile 150mm x 

90mm) T16
Miếng 8,113

cắt khâu tầng sinh môn tiệt trùng (cắt khâu tầng sinh môn) Gói 6,111

Gạc vô trùng 10cm x 10cm x 8 lớp (Gạc y tế tiệt trùng 10x10x8 lớp) 

T16
Miếng 6,846

Urgosteril 200mmx90mm Miếng 8,925

Miếng cầm máu mũi (Merocel) N14 Miếng 147,000

Gòn gạc răng hàm mặt tiệt trùng (gòn gạc RHM gói) Gói 8,820

gạc lưới Lipido-colloid không dính vết thương (Urgotul 10cm x 10cm) 

T16
Miếng 27,195

Vết thương nhiễm trùng  mắt tiệt trùng (Vết thương nhiễm mắt) Gói 4,935



Bông xốp cầm máu (Lyostypt) (T17) Cái 111,300

Khăn chậm máu tiệt trùng (khăn chậm máu vk024) Gói 17,220

Gạc HSHP tiệt trùng (Gạc HSHP) Gói 5,628

Kim luồn số 16 Cái 15,750

Dây bơm tiêm chất cản quang 140 cm (Heidelberg extension tuning 

140cm)
Sợi 11,298

Kim luồn số 16 Cái 15,750

Kim rút thuốc số 18( HP15) Cái 400

Găng tay nilon vô khuẩn hút đàm Cái 1,100

Dây truyền dịch 20 giọt-(Intrafix) T14 Sợi 11,760

Găng tầm soát tử cung số 8 (H/40) Đôi 16,170

Dây truyền dịch 60 giọt (Intrafix Prineline 60 drp/ml) T16 Sợi 18,144

Kim luồn an toàn G22 (Vasofixn safety 22G) T16 Cái 18,039

Kim bướm G23 (Venofix A 23G) T16 Cái 4,893

Túi treo cho ăn VĐ(N14) Cái 31,920

Bơm tiêm 50ml, cho ăn (Bơm tiêm MPV 50ml) T16 Cái 4,458

Kim châm cứu 4,5cm Bộ 23,100

Găng phẫu thuật tiệt trùng số 8 (T16) Đôi 4,767

Kim chọc dò tủy sống số 27 (Spinocan G27) Cái 22,617

Lancet (Kim lancet)HP15 Cái 230

Túi máu khoa sản Cái 7,500

Kim rút thuốc G18l (Sterican 18G) T16 Cái 756



Bơm tiêm 1ml, kim26Gx1/2 (Bơm tiêm MPV 1ml) T16 Cái 607

Kim luồn an toàn G24 (Introcan safety 24G) T16 Cái 17,115

Kim luồn an toàn G18 (Vasofixn safety 18G) T16 Cái 18,039

Dây truyền dịch 20 giọt (Intrafix Primeline 20 drp/ml) T16 Cái 12,243

Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng dạng phòng 400mmx100mm Cuộn 1,428,000

Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng Tyvek 100mm x 200m Cuộn 2,205,000

Bơm tiêm 10ml, kim 23Gx1, 25Gx1 (Bơm tiêm MPV 10ml) T16 Cái 932

Ống bơm tiêm điện 50ml (Omnifix 50ml) T16 Cái 16,485

Khóa 3 ngã có dây dài 25cm (Discofix C 25cm) T16 Cái 22,092

Kim chọc dò tủy sống G18 (Spinocan 18G x3 1/2) T16 Cái 22,617

Nút chặn kim luồn ( In-Stopper) T16 Cái 4,368

Kim tiêm insulin 6mm-31G (Novofine 31Gx6mm) T16 Cái 2,152

Sonde dạ dày số 12 Sợi 4,500

Ống bơm thuốc cản quang cho máy Nemoto A60,loại ống bơm 100ml 

kèm dây nối áp lực thấp và ống hút nhanh
Bộ 252,000

Dây nối máy bơm tiêm điện đường kính nhỏ 0.9mm (Mimimium 

Volume 140cm) T16
Cái 13,860

Kim chọc dò tủy sống G25 (Spinocan 25G x3 1/2) T16 Cái 22,617

Dây truyền  máu (Sanofix) T16 Sợi 24,150

Bơm tiêm 20ml, kim 23Gx1 (Bơm tiêm MPV 20ml) T16 Cái 1,746

Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 (T16) Đôi 4,767

Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7 (T16) Đôi 4,767

Găng khám kiểm tra cỡ S, M chất lượng cao (24cm) T16 Đôi 1,470



Túi đo máu sau sinh (T17) Cái 7,560

Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng (T17) Lọ 1,575

Ống thông dạ dày Argyle cản quang ngầm số16  (T17) Sợi 17,745

Dậy truyề dịch an toàn 20 giọt (Intrafix Safeset 20drp/ml) Cái 23,373

Dây cho ăn số 8 ( Feeding tube) (T17) Sợi 13,650

Bơm tiêm 5ml, kim 25Gx1 (Bơm tiêm MPV 5ml) T16 Cái 613

Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5 (T16) Đôi 4,767

Ống thông dạ dày Argyle cản quang ngầm số 14  (T17) Sợi 17,745

Túi đựng nước tiểu có dây cột (T17) Cái 5,040

Kim  Insulin 31G (Novofine 31) (T17) Cái 2,583

Dây truyền dịch 60 giọt (Intrafix air)T14 Sợi 17,325

Sonde dạ dày số 10 Cái 4,494

Lancet (Kim lancet)HP15 Cái 230

Kim châm cứu 11cm Bộ 18,900

Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng cỡ 7 (T16) Đôi 3,591

Ống tiêm đầu nhỏ 50ml (Chích) N14 Cái 5,400

Ống Feeding số 6 Sợi 14,500

Ống Feeding số 8 Sợi 14,500

Túi đựng nước tiểu Cái 4,725

Túi máu đơn Cái 41,000

Sonde dạ dày số 16 (HP) Sợi 4,500



Kim Lancet (T17) Cái 441

Dây cho ăn số 6 ( Feeding tube) (T17) Sợi 13,650

Ống thông dạ dày Argyle cản quang ngầm số 10  (T17) Sợi 17,745

Nội khí quản  số 7,5 Cái 22,120

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm 14G-16G (Cavafix Certo 14G-16G) Cái 150,700

Bộ súc rửa dạ dày Bộ 73,500

Canyl thụt tháo cái 31,500

Nội khí quản Carlen số 35 Cái 1,450,000

Ống sonde hậu môn số 20 Cái 7,000

Ống xông mũi Cái 6,000

Ống xông họng Cái 10,290

Nội khí quản số 6 Cái 22,120

Nội khí quản số 7 Cái 22,120

dây nhựa 6ly tiệt trùng(ống hút sản) Gói 7,812

Ống sonde hậu môn số 14 (rectal) Cái 6,993

Nội khí quản số 2,5 Cái 16,485

Khai khí quản số 7 Cái 195,000

Khai khí quản số 8 Cái 195,000

Khai khí quản số 6,5 Cái 195,000

Nội khí quản có lò xo số 7 Cái 210,000

Ống thông Foley 2 nhánh số 8 Cái 18,900



Nội khí quản không bóng số 2 (VĐ15) Cái 21,000

Nội khí quản có bóng số 6 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 4F Cái 735,000

Nội khí quản có bóng số 4 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Ống thông Foley 3 nhánh số 20 Cái 24,990

Nội khí quản số 2,5 Cái 16,000

Ống hút thai số 5 (N14) Cái 480

Ống hút thai số 6 (N14) Cái 480

Nội khí quản lò xo số 7.5 (VĐ) N14 Cái 176,400

Nội khí quản có bóng số 5 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Ống thông tiểu 2 nhánh Foley số 18 Sợi 10,500

Ống thông Foley 3 nhánh số 20 Cái 10,500

Nội khí quản có lò xo số 5 Cái 176,400

Ống thông màng phổi số 28 (15) Sợi 58,800

Ống thông Foley 2 nhánh số 10 N14 Cái 10,500

Nội khí quản lò xo số 5 (VĐ15) cái 176,400

Dây oxy 2 nhánh nhỏ (VĐ) Sợi 5,880

Nội khí quản có bóng số 6.5 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Ống thông số 28 Cái 16,800

Ống thông Foley 2 nhánh số 8 Cái 10,500

Dây dẫn máu đông động mạch số 4 (Catheter Fogarty số 4) Cái 1,197,000



Khai khí quản số 7,5 (N14 VĐ ) Cái 168,000

Airway số 2 (vđ 14) N14 Cái 7,350

Ống nối nội khí quản (Catheter mount) VĐ15 Cái 56,700

Dây oxy 2 nhánh lớn (vđ15) N14 Sợi 5,880

Nội khí quản có bóng số 7 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Nội khí quản có bóng số 7.5 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Ống hút Karman N14 Cái 30,000

Ống hút thai số 4 Cái 480

Ống Sonde Nelaton số 14 (dây thông tiểu VĐ)N14 Cái 8,000

Dây nhựa 10ly tiệt trùng(ống nối máy hút đàm nhớt) Gói 8,568

Nội khí quản có bóng số 4.5(VĐ)  N14 Cái 19,740

Catheter tĩnh mạch rốn (Catheter 270.05) Cái 119,700

Dây hút nhớt số 14 (N14) VĐ Sợi 3,192

Ống thông tiểu 2 nhánh (Foley) số 20 Sợi 10,500

Bộ đo áp lực động tĩnh mạch đùi (Bộ dẫn truyền cảm ứng 1đường) 

(T17)
Cái 441,000

Airway số 2 (T17) Cái 4,725

Airway số 3 (T17) Cái 4,725

Dây Oxy 2 nhánh lớn (T17) Sợi 5,880

Dây Oxy 2 nhánh nhỏ (T17) Sợi 5,880

Ống thông Foley 2 nhánh số 8 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600

Dây thông tiểu 2 nhánh số 14 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600



Catheter tĩnh mạch rốn (Catheter 270.03) (T17) Cái 119,700

Dây thông tiểu 1 nhánh (Nelaton) số 14 (T17) Sợi 7,140

Ống  hút nhớt không khóa số 8 (T17) Sợi 3,360

Nội khí quản có bóng số 3.5 (T17) Cái 19,740

Nội khí quản có bóng số 7(T17) Cái 19,740

Ống nội khí quản có bóng số 7.5 (T17) Cái 19,740

Dây hút dịch phẫu thuật đường kính 10mm (T17) Cái 12,600

Dây Oxy 1 nhánh (T17) Sợi 2,520

Sonde Pezzer số 24 (T17) Cái 15,750

Dây thông tiểu 2 nhánh số 16 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600

Khai khí quản số 8 (T17 ) Cái 73,500

Ống sonde hậu môn số 28 (T17) Sợi 8,400

Nội khí quản có lò xo số 5.5 (T17) Cái 178,500

Bộ điều kinh Karman Cái 42,000

Airway số 1 (T17) Cái 4,725

Ống hút nhớt không khoá số 14 (T17) Sợi 3,360

Ống hút nước bọt (T17) Cái 630

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm 134 (Cavafix Certo18G/20G) Cái 153,200

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm 134 (Cavafix Certo18G/20G) Cái 153,200

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm S420 (Certofix Mono S420) Cái 211,206

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm V420 (Certofix Mono V420) Cái 0



Catheter tĩnh mạch rốn (Catheter 270.05) Cái 147,000

Nội khí quản Carlen số 32 Cái 1,450,000

Ống Sonde chữ T số 18 Cái 17,600

Catheter luồn tĩnh mạch trung tâm S420 (Certofix Mono S420) Cái 0

Nội khí quản không bóng số 2.5 Sợi 14,490

Đặt nội khí quản không bóng số 2 (VĐ) cái 21,000

Nội khí quản không bóng số 3.5 (VĐ) N14 Cái 21,000

Đặt nội khí quản có bóng số 4 (vđ)  N14 Cái 21,000

Nội khí quản có bóng số 5.5 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Dây thông chữ T 18 Sợi 21,000

Ống thông Foley  3 nhánh số 22 Cái 24,990

Dây hút dịch màng phổi Bộ 37,800

Ống thông Foley 2 nhánh số 26 Cái 10,500

Nội khí quản có lò xo số 6,5 Cái 176,400

Ống thông Foley 2 nhánh số 12 Cái 10,500

Ống thông màng phổi số 28 Cái 58,800

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, cong 12Fx15cm Cái 693,000

Ống thông màng phổi số 32 VĐ(N14) Cái 58,800

Catheter Fogarty số 3 Cái 1,197,000

Dây dẫn máu đông động mạch số 5 (Catheter Fogarty số 5) Cái 1,197,000

Ống thông Foley 2 nhánh số 30 (Foley catheter)N14 vđ Cái 31,500



Airway số 1 (vđ14) N14 Cái 7,350

Catheter tĩnh mạch rốn (Catheter 270.03) Cái 147,000

Dây hút nhớt 10 (VĐ) Sợi 3,192

Nội khí quản có bóng số 3 (VĐ 15) N14 Cái 21,000

Nội khí quản có bóng số 4.5(VĐ)  N14 Cái 21,000

Nội khí quản lò xo số 5.5 (VĐ15) cái 176,400

Nội khí quản lò xo số 6 (VD9) cái 176,400

Ống thông Foley 2 nhánh số 14 Cái 10,500

Ống hút nha khoa N14 Cái 550

Ống oxy 1 nhánh số 14 Sợi 4,500

Khai khí quản số 4 Cái 168,000

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, cỡ kim V7, dài 15 cm (Certofix 

trio V715) T16
Cái 656,502

Nội khí quản không bóng số 3 (VĐ) Cái 21,000

Khai khí quản số 6 Cái 168,000

Khai khí quản số 8,5 Cái 168,000

Nội khí quản có bóng số 8 (VĐ)  N14 Cái 21,000

Nội khí quản có bóng số 4 (VĐ)  N14 Cái 19,740

Dây hút nhớt số 8 (15) Sợi 3,192

Dây hút nhớt số 10 (15) Sợi 3,192

Ống thông Foley 2 nhánh số 30 (Foley catheter)N14 vđ Cái 12,600

Ống Sonde Pezzer số 24  (VĐ N14) Cái 15,750



Ống Sonde Pezzer số 28 (VĐ N14) Cái 15,750

Ống thông Foley 2 nhánh số 16 Cái 10,500

Cateheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng thẳng 12Fx20cm Cái 693,000

Catherter động mạch quay (Arteriofix art-Kath-set) Cái 346,500

Dây thông tiểu 2 nhánh số 12 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600

Dây thông tiểu 2 nhánh số 18 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600

Catheter mount  (Ống nối nội khí quản) (T17) Cái 42,000

Ống  hút nhớt không khóa số 10 (T17) Sợi 3,360

Ống nội khí quản có bóng số 8.5 (T17) Cái 19,740

Sonde Pezzer số 28 (T17) Cái 15,750

Dây thông tiểu 2 nhánh số 30 (Foley catheter) (T17) Sợi 12,600

Nội khí quản có bóng số 3 (T17) Sợi 19,740

Nội khí quản có bóng số 4.5 (T17) Sợi 19,740

Nội khí quản có bóng số 6.5 (T17) Sợi 19,740

Nội khí quản có lò xo số 6 (T17) Cái 178,500

Chỉ Plain 3.0 Tép 22,000

Chỉ thép khâu xương hàm số 0 Cuộn 654,990

Chỉ Vicryl 5.0 W9105 Tép 99,312

Dao số 12 Cái 1,197

Chỉ Prolen 6.0 (W8707) Tép 173,845

Chỉ Silk 1.0 kim tam giác Tép 20,580



Chỉ thép khâu xương hàm số 1 Cuộn 539,994

Chỉ tan nhanh Polyglactin 4.0-GTR15E19P HP15  (T14) Tép 69,384

Chỉ tan Polyglactin 3.0 (GT20A20) HP15 Tép 53,445

Chỉ Silk 1.0 kim tròn T14 Tép 20,370

Dao số 15 (T14) Cái 966

Chỉ Polypropylene số 7 PP05llol60 HP (T14) Tép 98,490

Chỉ Silk 3.0 kim tam giác Tép 19,005

Dao số 12 Cái 966

Chỉ Chrommic 3.0 Tép 21,357

Chỉ Silk 1.0 kim tam giác Tép 20,370

Chỉ Silk 2.0 kim tam giác Tép 19,005

Chỉ Silk 6.0 kim tam giác Tép 39,270

Chỉ Silk 4.0 kim tam giác Tép 19,005

Chỉ Chrommic1.0 Tép 23,100

Chỉ tan TH đa sợi Polyglactin 2.0 15300126 HP15 (chỉ tiêu tổng 

hợp)T14
Tép 49,980

Chỉ tan Polyglactin 1.0 đầu tù (GT40B65GL100) Tép 70,875

Chỉ Chrommic 4.0 Tép 20,265

Chỉ không tan Polypropylenne số 4 - 51501202( T14) Tép 45,465

Chỉ Plain 3.0 kim tròn 26mm(HP) Tép 22,575

Chỉ Polypropylenne số 2 (PP30MM26L90) HP15 T14 Tép 72,345

Chỉ Silk 3.0 kim tròn Tép 15,330



Chỉ không tan Polyproylene số 1 - W8430 Tép 104,160

Dao số 11 Cái 966

Chỉ thép khâu xương hàm số 4 (HP15) Cuộn 866,250

Chỉ tan kháng khuẩn Polyglactin 1.0 GTA40A40L90 (HP 15)  (T14) Tép 57,456

Chỉ không tan Polypropylenne số 8 (W8703) HP15 T14 Tép 233,730

Chỉ Nylon 3.0 kim tam giác T14 Tép 13,125

Chỉ Nylon 2.0 kim tam giác Tép 13,125

Chỉ thép khâu xương bánhchè (Patella 12)  (T14) Tép 199,290

Chỉ Silk 3/0 kim tam giác (T17) Tép 20,160

Chỉ Silk số 1 kim tròn (T17) Tép 21,000

Chỉ Chromic 3/0 kim tròn (T17) Tép 22,365

Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 4 kim tròn (51501202, T17) Tép 49,350

Chỉ Silk 3/0 kim tròn (T17) Tép 16,380

Dao mổ số 20 (T17) Cái 3,675

Chỉ Silk 2/0 kim tròn (T17) Tép 15,750

Chỉ Chromic 2.0 kim tròn (T17) Tép 22,365

Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác (T17) Tép 15,393

Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác (T17) Tép 13,860

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactin 4.0 kim tam giác  (T17) Tép 76,650

Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactin số 2 (GTR30M36L90,T17) Tép 54,600

Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác (T17) Tép 13,860



Chỉ Plain 3.0 kim tròn (T17) Tép 24,150

Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 2 (T17) Tép 79,800

Dao mổ số 11 (T17) Cái 3,675

Dao mổ số 15 (T17) Cái 3,675

Chỉ Prolen 6.0 (W8707) Tép 173,845

Chỉ Prolen 6.0 (W8707) Tép 173,845

Chỉ Silk 2.0 kim tam giác Tép 18,984

Chỉ Silk 6.0 kim tam giác Tép 40,698

Chỉ Polypropylenne số 3 ( PP20AA26L90) HP15 Tép 61,950

Chỉ Silk 2.0 kim tròn T14 Tép 15,330

Chỉ không tan Polypropylene số 6 (5070113-2) Tép 73,185

Chỉ Chrommic 2.0 (N14) Tép 20,265

Dao mổ số 20(HP) Cái 966

Chỉ Polypropylen số 9 (PP03B05L15) Tép 228,900

Chỉ tan nhanh Polyglactin số 2 - 14300536 SMI HP15 (T14) Tép 49,980

Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 1.0 có kháng khuẩn, kim tròn 

(GTA40A40L90,T17)
Tép 63,000

Chỉ tan tổng hợp Polyglactin số 2 (15300126, T17) Tép 54,285

Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 3 (PP20AA26L90, T17) Tép 57,225

Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 5 (PP10AA13, T17) Tép 74,340

Chỉ Chromic số 0 kim tròn (T17) Tép 24,570

Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 3.0, kim tròn (GT20A20, T17) Tép 58,800



Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 1.0 có kháng khuẩn, kim tròn 

(18S40F,T17)
Tép 64,575

Nẹp chống xoay ngắn Cái 273,000

Nẹp đùi ngắn Cái 126,000

Đai xương đòn 6(vđ 15) cái 23,100

Nẹp L 1.2m (H.phuong) Cái 34,000

Nẹp gỗ 0.6m Cái 7,500

Nẹp gỗ 0.8m Cái 9,500

Nẹp gỗ 1m2 Cái 30,000

Đai xương đòn số 7 Cái 19,635

Nẹp L 1.2 m Cái 30,000

Nẹp L 0.8 m Cái 21,000

Nẹp cổ cứng (HP) Cái 71,925

Đai cột sống thắt lưng số 8 Cái 58,800

Băng bó bột 15cm x 2,7m (Gypsona 15cmx2,7m) Cuộn 29,190

Băng bó bột 10cm x 2,7m (Gypsona 10cmx2,7m) Cuộn 21,000

Đai xương đòn số 6 (T17) Cái 21,000

Đai  lưng số 8 (T17) Cái 79,800

Băng bó bột 10cm x 2,7m (Gypsona 10cmx2,7m) Cuộn 21,000

Tấm lưới điều trị thoát vị Prolen Mesh 6x11cm (T17) Miếng 454,650

Nẹp A Cái 0

Nẹp đùi dài Cái 126,000



Nẹp gân duỗi Cái 84,000

Nẹp gân gấp Cái 84,000

Nẹp 0.3m Cái 3,500

Nẹp gỗ 0.3m Cái 3,500

Nẹp gỗ 1m Cái 28,500

Đai cột sống thắt lưng số 7 Cái 58,800

Đai cột sống thắt lưng số 9 Cái 58,800

Nẹp Iseline vđ (N14) Cái 21,000

Lưới thoái vị bẹn 6cmx11cm (Surgical Mesh) Miếng 409,500

Đai vai các số (Đai Desault) ( T17) Cái 52,500

Đai xương đòn số 8 (T17) Cái 21,000

Đai xương đòn số 7 (T17) Cái 21,000

Nẹp cổ cứng (T17) Cái 71,400

Băng bó bột 15cm x 2,7m (Gypsona 15cmx2,7m) Cuộn 29,190

Que đè lưỡi gỗ Cái 273

Điện cực dán 2239 (HP15)T14 Cái 5,040

Điện cực dán 3M (T17) Miếng 5,544

Đầu lọc vi khuẩn ( T17) Cái 29,400

Mask oxy có túi nhỏ Cái 22,050

Đầu lọc khuẩn (HP15) T14 Cái 35,280

Mask oxy có túi Cái 18,900



Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẩu thuật Gói 5,397

Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẩu thuật Gói 5,366

Đè lưỡi gỗ tiệt trùng (T17) Cái 273

Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẩu thuật Gói 5,366

Ống nghiệm Chimigly Tube 864

Ống mao dẫn (HCT) Tube 50,400

Cone xanh ( T14) Cái 147

Ống nghiệm Edta (HP) Ống 819

Enpendoft (500cái/ bịch) Bịch 304,500

Que cấy đầu tròn 10 Microlit Gói 82,500

Que cấy đầu tròn 1 Microlit Gói 82,500

Ống nghiệm Heparin T14 Tube 924

Ống nghiệm Citrate T14 Tube 892

Ống nghiệm Serumplast T14 Tube 819

Con vàng (HP) T14 Cái 126

Đĩa Petri Cái 2,475

Ống nghiệm Hemolysin không nắp Tube 283

Ống nghiệm Hemolysin có nắp, có nhãn (T14) Tube 462

Ống nghiệm EDTA (T17) Ống 903

Đầu cone vàng có khía (T17) Cái 121

BHI hai phase (chai cấy máu) Chai 79,000



Đĩa Petri Cái 2,240

Ống nghiệm Chimigly Tube 899

Lam kính dày 7102 Hộp 16,380

Đĩa 96 giếng, đáy bằng, thể tích 1ml Microplate flat bottom(PĐ) Cái 66,000

Lamen 22x22 (LG) Hộp 68,250

Tăm bông làm kháng sinh đồ Que 3,525

Lọ đựng phân cái 1,400

Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng Lọ 1,550

BHI hai phase (chai cấy máu) Chai 40,425

Cone vàng (T14) Cái 126

Ống nghiệm Citrate (T17) Ống 945

Ống nghiệm Heparine (T17) Ống 945

Ống nghiệm Serumflast (T17) Ống 945

Lam kính trơn (T17) Hộp 18,837

Lam kính nhám (T17) Hộp 21,735

Đầu cone xanh có khía (T17) Cái 143

Tube nhựa sạch (Unsensitized tubes 1 x 2000) (T17) Thùng 14,768,250

C1 Calib solution 1 (2 X 1750 ml) Hộp 7,241,850

Fib Buffer Hộp 1,231,687

Giemsa 500ml Chai 1,149,995

LDH IFCC/GSC (4x40ml,4x20ml)6128 T14 (lô 3-13) Hộp 6,188,000



Giemsa (lg) Bộ 270,000

Troponin I (14) Test 42,000

Uric Acid (4x42.3ml,4x17.7ml)6298 T14  (lô 2/máy 22/bs380) Hộp 5,335,999

Reaction Vessels (16miếng x 98lỗ) T14 (Lô5 -1) Hộp 3,925,500

T.C.B.S Agar Chai/ 500g (Cholera) Chai 2,310,000

Đĩa tẩm kháng sinh Ofloxacin( LG) Lọ 92,000

Gastrol ISE Tri level (12x3x2.5ml)83920 T14 (lô 1 - máy khí mau1) Hộp 19,586,574

Đĩa kháng sinh Cefalor (LG) Lọ 62,099

Đĩa kháng sinh Pefloxacin (LG) Lọ 62,099

HBA 1C Control (2x0.25ml,2x0.25ml,1x2ml) 022 Hộp 10,154,025

Đĩa kháng sinh Ceftazidime (LG) Lọ 62,100

AST-ST01 test kit 20 cards Test 181,500

Normal Control Assayed (10x1ml)20003110IL T14(lô 1-9) Hộp 3,008,250

Đĩa kháng sinh Cepepime (LG) Lọ 62,100

Đĩa kháng sinh Cefotaxime (LG) Lọ 62,100

Đĩa tẩm kháng sinh Amikacin( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Merapenem (LG) Lọ 62,100

Đĩa tẩm kháng sinh Imipenem( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Levofloxacin (LG) Lọ 62,100

Muller Hinton Agar (chai/500g) Chai 2,420,000

Macconkey Agar (chai/500g) Chai 3,102,000



Đĩa tẩm kháng sinh Optochin( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Erythromycin( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Clindamycin( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Ceftriaxome (LG) Lọ 62,100

Acess AFP (2x50test) Hộp 4,655,999

Đĩa kháng sinh Gentamycin (LG) Lọ 62,100

Đĩa kháng sinh Tetracycinel (LG) Lọ 62,100

Đĩa tẩm kháng sinh Amoxicillin - Clavulanic Acid( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Novobiocin (LG) Lọ 62,100

Đĩa kháng sinh Cefopezazone/Sulbactam (LG) Lọ 62,100

Toxocara IgG (Giun đũa chó) Hộp 5,634,720

Anti B (LG) Lọ 166,751

Magnesium (Lọ/40ml) Lọ 575,400

Test Morphiine/Heroin Test 16,800

Ferbirle Antigen(Widal) Hộp 2,425,500

Đĩa tẩm kháng sinh Teicoplanin Lọ/50đĩa 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Doxycyclin( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Ampicillin + Sulbactam ( LG) Lọ 92,000

CTNK sinh hóa (50 thông số) (Monthly General Clinical Chmistry 

Programme)
Hộp 6,625,000

CTNK Huyết học (12 thông số) (Haematology Programme) Hộp 3,400,000

CTNK miễn dịch (Immunoassay Programme) Hộp 10,265,000



Test HBeAg test 24,150

Đĩa kháng sinh Chloramphenicol (LG) Lọ 62,100

Đĩa tẩm kháng sinh Rifampicin( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Colistin (LG) Lọ 62,100

Strongyloides IgG (Giun lươn) Hộp 5,634,720

Bộ nhuộm gram Bộ 336,000

Đĩa tẩm kháng sinh Cefoperazone (LG) Lọ/50đĩa 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Vancomycin( LG) Lọ 92,000

Đĩa kháng sinh Cefopezazone/Sulbactam (LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Cefoxitin( LG) Lọ 62,100

Test thử giang mai Shyphilis Test 17,850

Test Amphetamine (AMP) Test 17,850

Test Marijuana (THC) Test 17,850

Test HCV ( Test thử viêm gan C) Test 17,850

Test HBsAb Test 18,900

Test thử HIV (hộp/25test) Test 33,075

Test Dengue NS1 (Test thử sốt xuất huyết) Test 88,200

Urinalysis Control level 1 (URNAL CONTROL 1) (TD) Hộp 4,610,000

Thẻ định danh nấm (YST test kit 20 cards) (T17) Hộp 4,040,390

Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm (GN test kit VTK2 20 cards) (T17) Hộp 4,040,390

Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương (GP test kit VTK2 20 cards) 

(T17)
Hộp 4,040,390



Thẻ định danh vi khuẩn khó mọc (NH test kit 20 cards) (T17) Hộp 4,040,390

Thẻ kháng sinh đồ nấm (AST-YS test kit 20 cards) (T17) Hộp 4,040,390

Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm (AST-GN67 test kit 20 cards) 

(T17)
Hộp 4,040,390

Máu cừu Tube 89,020

Pylori Test Test 12,300

Đĩa kháng sinh Cepepime (LG) Lọ 63,250

Đĩa kháng sinh Levofloxacin (LG) Lọ 63,250

Đĩa tẩm kháng sinh Trimethoprim - Sulfamethoxazole( LG) Lọ 93,700

Ortho Bliss (Dung dịch tăng cường phản ứng) (T17) Hộp 1,228,500

HBsAB (T17) Test 26,580

HBsAg (T17) Test 21,080

Test thử HIV (hộp/25test) Test 30,450

C2 Calib solution 2 (2 x 1200 ml) Hộp 7,241,850

NALC 10 mẫu Tube 145,199

Uric Acid-7148 (6x50ml) Hộp 2,436,525

Cholesterol liquid-7050 (6x50ml) Hộp 1,883,700

Sample cup 3ml (1000 cái)O,H,Sap T14  (lô 2/máy 15/bs380) Bịch 2,744,000

HBA1C Calibrator (1x8ml,5x2ml)3032 Hộp 5,776,999

Đĩa kháng sinh Cephalexin (LG) Lọ 62,099

RF Latex Reagent (4x25ml+4x8ml) MT Hộp 23,586,999

NH test kit 20 cards Test 181,500



Đĩa tẩm kháng sinh Ertapenem( LG) Lọ 92,000

Blood Agar (Chai/500g) Chai 3,905,000

Đĩa tẩm kháng sinh Azithromycin( LG) Lọ 92,000

Anti A (LG) Lọ 166,751

Anti D (LG) Lọ 213,900

LH 700 Series Pack (500mlx1900ml) T14 (lô 2- 4/ 5300) Hộp 8,215,200

Kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung (Thinprep Pap test) Kít 379,999

Ammonia Ethanol Control level 2 (NH3/EtOH CONTROL 2) (TD) Hộp 4,035,000

CTNK HbA1C (2 thông số) (HbA1C Programme) Hộp 5,500,000

CTNK đông máu (6 thông số) (Coagulation) Hộp 5,500,000

Đĩa tẩm kháng sinh Penicillin( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Tobramycin( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh Trimethoprim - Sulfamethoxazole( LG) Lọ 92,000

Đĩa tẩm kháng sinh  Piperacillin + Tazobactam (LG) Lọ 92,000

Anti AB (LG) Lọ 172,500

Đĩa tẩm kháng sinh Ampicillin( LG) Lọ 62,100

Test Methamphetamine (MET) Test 18,375

Test Syphilis ( Test thử giang mai) Test 17,850

Test HBsAg ( test thử viêm gan B) Test 17,850

Ammonia Ethanol Cotrol Level 1(TD) Hộp 4,035,000

Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương (AST-GN67 test kit 20 

cards) (T17)
Hộp 4,040,390



Toxocara IgG (Giun đũa chó) Hộp 5,738,960

HBsAg one Version ULTRA( máy ELSA, T17) Hộp 3,936,340

Anti AB (LG) Lọ 175,690

Anti B (LG) Lọ 169,830

Đĩa tẩm kháng sinh Azithromycin( LG) Lọ 94,720

Đĩa kháng sinh Ceftriaxome (LG) Lọ 63,250

Đĩa tẩm kháng sinh Ciprofloxacin( LG) Lọ 93,700

Đĩa tẩm kháng sinh Doxycyclin( LG) Lọ 93,700

Bio Vue ABD (Hóa chất định danh nhóm máuABD, ABD 

Confirmation cassette) (T17)
Hộp 6,747,300

Bio Vue ABO-Rh (Hóa chất định danh nhóm máu ABO,ABO-Rh 

Reverse Grouping cassette) (T17)
Hộp 6,479,550

Bio Vue AHG (Hóa chất định danh nhóm máu AHG, Anti -Human 

Globulin Anti-IgG) (T17)
Hộp 9,744,000

NaOH 0.1M (T17) Thùng 400,000

Microplate (Đĩa 96 giếng dùng pha hồng cầu treo máy AVI) (T17) Hộp 72,600

Tăm bông kháng sinh đồ (T17) Bịch 412,870

SHY (test Shyphilis) (T17) Test 19,910

Strongyloides IgG (Giun lươn) Hộp 5,738,960

Khí ga dùng trong máy hấp Bình 3,240,000

Boric acid Chai 84,700

Giấy in Monitor song thai Xấp 270,001

Khẩu trang y tế EBOLA cái 1,000

Sáp ong Gram 200



Muối hột Kg 4,000

Giấy in Monitor song thai Xấp 260,700

Giấy in kết quả UPP Cuộn 171,600

Trâm dũa chữa tủy số 35 H-Files Vỉ 93,996

Eugenol Lo 103,992

Thám trâm (HP16) Cây 24,990

Ống chích nha khoa (HP16) Cái 142,989

Film khô DI-HL 20.25 - Fuji (Hộp 150T) Tấm 18,000

Que thử đường huyết  (AcuChek Active Roche) Hộp 350,000

Bo huyết áp có van Bộ 31,500

Kim nha Cái 1,200

Bao cao su Cái 750

Giấy đo PH Cuộn 269,500

Túi đựng dụng cu hấp tiệt trùng Tyvek 300mm x200m Cuộn 7,980,000

Túi đo huyết áp lớn (có ruột) Cái 51,660

Giấy in nhiệt 57x30 (HP15) Cuộn 9,000

Giấy monitor sản đơn thai 150x90x200 HP15 Xấp 139,194

Dây garo Sợi 2,000

Túi nylon 9*14cm (HP) Gram 110

Gel siêu âm (Bình/5L) N14 Bình 99,000

Que thử đường huyết (OT Verio test) T14 Hộp 499,950



Que thử đường huyết Verio (hộp/50que) (T17) Que 8,925

Khẩu trang giấy (T17) Cái 567

Bao cao su (T17) Cái 1,680

Nhiệt kế điện tử (T17) Cái 72,450

Phim khô 35cm x 43cm (T17) Tấm 40,425

Giấy đo điện tim  63mm x 100mm (T17) Xấp 28,050

Giấy siêu âm trắng đen UPP (T17) Cuộn 160,600

Phim laser 35cm x 43cm (Phim khô MRI 35cmx43cm) (T17) Tấm 40,425

Muối hột Kg 4,095

Formandehid 10% Lít 160,000

Túi đo huyết áp lớn (có ruột) Cái 56,700

Giấy monitor sản đơn thai 150x90x200 HP15 Xấp 140,800

Bo huyết áp có van Bộ 34,650

Dây garo (T17) Sợi 2,415

Giấy lau sát trùng dụng cụ CaviWipes Hộp 311,850

Bình khử trùng lạnh CaviCide Sray Chai 295,050

Kẹp rốn (T17) Cái 1,995

Kẹp rốn Cái 1,995

Kim gai tài trắng, vàng, xanh Vỉ 16,380

Khẩu trang anti virus& bacteria Cái 20,000

Giấy đo thính lực Cuộn 25,000



Bao khoan điện cái 12,180

Túi nylon 12*17cm (HP) Gram 110

Acid Acetic 3% Chai 100,000

Chế phẩm xử lý nước thải - Bioem Kg 124,000

Cán gương cái 17,997

Nạo ngà (HP16) Cái 22,008

Bột ZnO Gram 116,991

Giấy sát khuẩn tay khoan Hộp 313,950

Hộp đựng Files (hp16) Cái 135,009

CMC (HP16) Chai 266,490

Giấy in ảnh nội soi màu Xấp 759,800

Oxyt kẽm (ZNO) Hộp 116,991

Film khô DI-HL 26.36 Fuji (Hộp 150T) Tấm 28,000

Khẩu trang giấy Cái 554

Nón giấy nữ N14 Cái 1,100

Túi đo huyết áp lớn (không ruột) Cái 21,420

Vôi soda Kg 128,000

Nhiệt kế điện tử Omron Cái 72,500

Gel điện tim Chai 16,380

Giấy đo điện tim 3 cần 63x100 Xấp 30,503

Nón nữ (T17) Cái 945



Que thử Spasmier (T17) Cái 735

Gel điện tim 250ml (T17) Chai 16,380

Gel siêu âm (T17) Bình 108,675

Giấy điện tim 3 cần 63x30 Cuộn 21,010

Cone guttapercha Hộp 53,550

Endomethasone Lọ 1,123,500

Fuji IX (HP16) Hộp 1,285,200

Trám tạm Ceivitron 30g (Eugenat đánh sẵn) Hộp 105,000


